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1 PK đa khoa 19A
Nguyễn Văn 

Hồng

TT Tân Yên, H Hàm 

Yên, Tuyên Quang
364/TQ-GPHĐ

 Trong và 

Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Nguyễn Văn Hồng

Được Cập nhật trên  Hệ 

thống QLQG về ĐK, Cấp 

phép HN KCB

2
PK chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Trần Xuân 

Trường

Khu cầu mới TT tân 

Yên, H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

03/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

BS Trần Xuân 

Trường

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Răng hàm mặt

3
PK chuyên khoa 

Mắt

Nguyễn Xuân 

Yên

Tổ ND Tân Bình, TT 

Tân Yên H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

07/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa  

Mắt

BS CKI: Nguyễn 

Xuân Yên

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Mắt

BsCKII: Phùng Duy 

Bảo

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

ĐD:Phạm Ngọc 

Thắng

Thực hiện chuyên môn 

Điều dưỡng

KTV: Nguyễn Văn 

Quý
Kỹ thuật viên X Quang

KTV: Nguyễn Thị 

Khánh
Kỹ thuật viên xét nghiệm

5
PK chuyên khoa 

Sản - KHHGĐ 

Ma Thị Bích 

Thủy

Tổ ND Tân An, TT Tân 

Yên, H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

17/SYT/GPHN
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản KHHGĐ;Siêu 

âm

Bs CKI:  Ma Thị 

Bích Thủy

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Sản, phụ khoa

6 PK CK Nhi

  BS Vương Thị 

Hiền

Tổ Nhân Dân, khu Tân 

Kỳ, TT Tân Yên, Hàm 

Yên, TQ

47/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính
PK CK Nhi

BS CKI: Vương Thị 

Hiền

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa

KCB chuyên khoa 

Nội, ĐT, SA, XQ, 

XN

 Ngoài giờ  

hành chính

(Kèm theo Công văn số: 544/SYT-NVYD ngày 01/4/2021 của Sở Y tế)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI CÔNG LẬP HUYỆN HÀM YÊN

Thị trấn Hàm Yên

10/SYT/GPHĐ

TT Tân Yên Hàm Yên, 

H Hàm Yên, Tuyên 

Quang

Phùng Duy Bảo
PK chuyên khoa 

Nội
4
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7
PK chuyên khoa sản- 

KHHGĐ 

Nguyễn Thị 

Tuyên

Tổ ND Tân Cương , TT 

Tân Yên, H Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

79/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

sản KHHGĐ; Siêu 

âm 

Bs CKI Nguyễn Thị 

Tuyên

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa hệ Ngoại Sản

8
Cơ sở dịch vụ Răng 

giả
Đàm Hải Yến 

Tổ ND Tân Cương , TT 

Tân Yên H Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

82/SYT - 

GPHĐ

Ngoài giờ 

hành chính

Cơ sở dịch vụ 

Răng giả
YS: Đàm Hải Yến Dịch vụ trồng Răng giả

9
 Phòng Chẩn trị 

YHCT

Nguyễn Văn 

Xứng

Tổ ND Tân Bình, Tân 

Cương, TT Tân yên 

Hàm Yên 

92/SYT - 

GPHĐ

Trong và 

ngoài giờ 

hành chính

KCB YHCT, bào 

chế thuốc sống 

thành chín, kê đơn 

bốc thuốc

YS: Nguyễn văn 

Xứng

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

10
PK chuyên khoa 

Sản
Nguyễn Thị Độ

Tổ ND Tân Bình, TT 

Tân Yên H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

134/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản

BS Nguyễn Thị Độ
Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

phụ khoa - KHHGĐ

11
PK chuyên khoa 

Ngoại
Lê Văn Cường

Tổ ND Cầu Mới, TT 

Tân Yên H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

135/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại

BS Lê Văn Cường
Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Ngoại

12
PK chuyên khoa 

Răng hàm mặt

Nguyễn Văn 

Tuấn

Tổ ND Tân Thịnh, TT 

Tân Yên, H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

137/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt

BS Nguyễn Văn 

Tuấn

Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Răng hàm mặt

13 PK Nội Khoa
Vương Ngọc 

Long

Tổ ND Tân Trung, TT 

Tân Yên, H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

138/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

BS Vương Ngọc 

Long

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa hệ Nội Nhi

14
PK chuyên khoa 

Nội
Lâm Thị Tuyến

Tổ ND Cầu Mới, TT 

Tân Yên H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

139/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

BS Lâm Thị Tuyến
Khám bệnh, chữa bệnh CK 

Nội

15
PK chuyên khoa 

Nội

Nông Hồng 

Chiến

Tổ ND Tân Bình, TT 

Tân Yên, H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

140/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

BS Nông Hồng 

Chiến

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa
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BS Lê Hồng Tiến
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

BS Đoàn Lương 

Anh

Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

KTV Nguyễn Văn 

Quý
Kỹ thuật viên X Quang

17 PK Thủy Tiến Lê Hồng Tiến

Khu Tân Bình,TTr Tân 

Yên, H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

353/TQ-GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV cấp cứu, 

hỗ trợ vận chuyển 

BN

BS Lê Hồng Tiến
Cơ sở DV cấp cứu, hỗ trợ 

vận chuyển BN

18 PK ĐK Hàm Long Trần Việt Cường

Sn 840 Tổ DP Tân 

Quang, TT Tân Yên, H 

Hàm Yên, Tuyên Quang

302/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

19
PK đa khoa Hữu 

Nghị Bạch Mai
Vũ Đăng Tinh

Tổ dân phố Tân Yên, 

Thị trấn Hàm Yên, H 

Hàm Yên, TQuang

358/TQ-GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

1 PK Nội Khoa Từ Quang Hùng

Thôn Thọ, xã Phù Lưu, 

H Hàm Yên, Tuyên 

Quang

311/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

BS Từ Quang Hùng
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

1
PK Nội Bác sỹ Hà 

Đình Tuyến
Hà Đình Tuyến

Thôn Uổm, Xã Hùng 

Đức, huyện Hàm yên, 

Tuyên Quang

375/TQ - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Phòng khám hệ 

Nội
Hà Đình Tuyến

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

1
PK Bác sỹ Đỗ Thị 

Tám
Đỗ Thị Tám

Thôn Vá, Xã Yên 

Thuận, huyện Hàm yên, 

Tuyên Quang

374/TQ - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Phòng khám hệ 

Nội
Đỗ Thị Tám

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

1
PKĐK 153 Thái 

Sơn

Phạm Thị Kim 

Dung

Thôn 2 Thái Bình, Xã 

Thái Sơn, huyện Hàm 

yên, Tuyên Quang

379/TQ - GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về ĐK, 

Cấp phép HN KCB

Xã Yên Thuận

Xã Thái Sơn

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về ĐK, 

Cấp phép HN KCB

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

 Ngoài giờ  

hành chính

Xã Hùng Đức

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về ĐK, 

Cấp phép HN KCB

Xã Phù Lưu

141/SYT - 

GPHĐ

Tổ ND Tân Bình, TT 

Tân Yên, H Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Lê Hồng TiếnPK Thủy Tiến16
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